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Thời gian KT : 45 phút


I.MỤC TIÊU :
1. Về kiến thức
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong chủ đề 3, chủ đề 4 học kì I .
- Kể tên một số quy tắc ứng xử nơi công cộng.
- Trình bày được một số biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng của thành phố Hà Nội.
- Tìm hiểu về đặc điểm địa hình, tài nguyên đất. 
- Trình bày được về đặc điểm sinh vật, khoáng sản.
- Trình bày được về đặc điểm khí hậu, thủy văn.
2. Năng lực:
-  Năng lực tự học
- Năng lực thực hành bộ môn: quan sát, khám phá kiến thức lịch sử của địa phương
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống, tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II.MA TRẬN
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội
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III. BẢNG ĐẶC TẢ

	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng
	Nhận biết: 
- Trình bày được các quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng.
Thông hiểu: 
-Nhận biết được các hành vi chưa thực hiện đúng quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng
	4 TN
(1 – 4)

	1TL
(Câu 1)
 

	
	1 TL
( câu 3)

	Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội
	Nhận biết: 
- Nêu được điều kiện tự nhiên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thông hiểu:
- Trình bày được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của thành phố
Vận dụng: 
- Tuyên truyền về tài nguyên thiên nhiên
Vận dụng cao:
- Bày tỏ được suy nghĩ của mình 

	4 TN
(5 – 8)


	
	1 TL
(câu 2)
	

	Tổng
	8
	1
	1
	1
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Ghi lại chữ cái trước một phương án trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng áp dụng cho các đối tượng nào?
A. Các tổ chức
B. Các cá nhân
C. Khách du lịch
D. Tất cả các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Câu 2: Việc nào sau đây không nên làm khi ứng xử nơi công cộng:
A. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng
B. Ứng xử lịch thiệp, văn minh
C. Tuân thủ, chấp hành các quy định nơi công cộng
D. Nói to, gây ồn áo, mất trật tự.
Câu 3: Việc làm nào sau đây góp phần thể hiện sự văn minh nơi công cộng
A. Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng.
B. Thả rông vật nuôi làm mất vệ sinh công cộng
C. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường
D. Sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép
Câu 4: Việc nào sau đây không nên làm khi ở nơi công cộng
A. Xả rác , chất thải trái nơi quy định
B. Quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật
C. Trang phục lịch sự, chuẩn mực xã hội
D. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.
Câu 5: Hà Nội có loại đất nào?
A. Đất phù sa		B. Đất feralit		C. Đất phù sa, đất feralit	D. Đất đỏ bazan
Câu 6: Địa hình núi và gò – đồi phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Phía Nam		B. Phía Đông		C. Phía Đông Nam	   D. Phía Tây và phía Bắc
Câu 7: Khí hậu Hà nội thuộc loại khí hậu nào?
A. Khí hậu khô
B. Khí hậu ôn đới
C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
D. Khí hậu lục địa
Câu 8: Nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hà Nội là bao  nhiêu?
A. 18 – 200C		B. 21 – 230C		C. 23 – 240C		D.26 – 270C
PHẦN II. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Hãy nêu 03 việc nên làm và 03 việc không nên làm thể hiện quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội? 
Câu 2 ( 2 điểm): Trình bày đặc điểm nổi bật về nhóm đất phù sa và nhóm đất feralit của thành phố Hà Nội?
Câu 3 ( 1 điểm): Ngày chủ nhật, nhóm bạn Hòa rủ nhau đi xem phim ở rạp. Tại quầy bán vé, người xếp hàng mua vé rất đông mà đã gần đến giờ chiếu phim. Chờ đợi sốt ruột, Hòa liền chen lên trước khiến mọi người khó chịu và họ phản đối.
Nếu em là một bạn trong nhóm của Hòa, em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống đó?


--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C



II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
	Câu 1 
( 3 điểm)
	HS nêu được 3 việc nên làm và 3 việc không nên làm thể hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng (mỗi việc làm 0.5đ)
	3 điểm

	Câu 2
( 2 điểm)
	Hà Nội có nhiều loại đất thuộc các nhóm đất khác nhau, trong đó có hai nhóm đất chính:
-Nhóm đất phù sa chiếm diện tích lớn nhất ở Hà Nội do sông Hồng bồi đắp, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và đồng bằng ven gò. Đây là nhóm đất tốt, màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là trồng lúa, trồng rau xanh chuyên canh và cây ăn quả. 
-Nhóm đất feralit (đất đỏ vàng) phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi thấp phía tây thành phố (thuộc các huyện Ba vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây) và ở huyện Sóc Sơn. Nhóm đất này thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và trồng rừng
	

1 điểm




1 điểm

	Câu 3
( 1 điểm)
	-Nếu là bạn của Hòa em sẽ giải thích cho bạn hiểu hành động của bạn là sai, đã vi phạm quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng. 
- Em sẽ đề nghị Hòa quay lại hàng và chờ đến lượt của mình sau đó xin lỗi những người xung quanh.
	0,5 điểm


0,5 điểm


CHÚ Ý: Bài từ 5,0 trở lên là ĐẠT, dưới 5,0 là CHƯA ĐẠT.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Ghi lại chữ cái trước một phương án trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Hà Nội có loại đất nào?
A. Đất phù sa		B. Đất feralit		C. Đất phù sa, đất feralit	D. Đất đỏ bazan
Câu 2: Địa hình núi và gò – đồi phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Phía Nam		B. Phía Đông		C. Phía Đông Nam	   D. Phía Tây và phía Bắc
Câu 3: Khí hậu Hà nội thuộc loại khí hậu nào?
A. Khí hậu khô
B. Khí hậu ôn đới
C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
D. Khí hậu lục địa
Câu 4: Nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hà Nội là bao  nhiêu?
A. 18 – 200C		B. 21 – 230C		C. 23 – 240C		D.26 – 270C
Câu 5: Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng áp dụng cho các đối tượng nào?
A. Các tổ chức
B. Các cá nhân
C. Khách du lịch
D. Tất cả các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Câu 6: Việc nào sau đây không nên làm khi ứng xử nơi công cộng:
A. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng
B. Ứng xử lịch thiệp, văn minh
C. Tuân thủ, chấp hành các quy định nơi công cộng
D. Nói to, gây ồn áo, mất trật tự.
Câu 7: Việc làm nào sau đây góp phần thể hiện sự văn minh nơi công cộng
A. Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng.
B. Thả rông vật nuôi làm mất vệ sinh công cộng
C. Tôn trọng, bảo vệ cạnh quan môi trường
D. Sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép
Câu 8: Việc nào sau đây không nên làm khi ở nơi công cộng
A. Xả rác , chất thải trái nơi quy định
B. Quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật
C. Trang phục lịch sự, chuẩn mực xã hội
D. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Hãy nêu 03 việc nên làm và 03 việc không nên làm thể hiện quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội? 
Câu 2 ( 2 điểm): Trình bày đặc điểm nổi bật về nhóm đất phù sa và nhóm đất feralit của thành phố Hà Nội?
Câu 3 ( 1 điểm): Ngày chủ nhật, nhóm bạn Hòa rủ nhau đi xem phim ở rạp. Tại quầy bán vé, người xếp hàng mua vé rất đông mà đã gần đến giờ chiếu phim. Chờ đợi sốt ruột, Hòa liền chen lên trước khiến mọi người khó chịu và họ phản đối.
Nếu em là một bạn trong nhóm của Hòa, em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống đó?



--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	A



II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
	Câu 1 
( 3 điểm)
	HS nêu được 3 việc nên làm và 3 việc không nên làm thể hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng (mỗi việc làm 0.5đ)
	3 điểm

	Câu 2
( 2 điểm)
	Hà Nội có nhiều loại đất thuộc các nhóm đất khác nhau, trong đó có hai nhóm đất chính:
-Nhóm đất phù sa chiếm diện tích lớn nhất ở Hà Nội do sông Hồng bồi đắp, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và đồng bằng ven gò. Đây là nhóm đất tốt, màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là trồng lúa, trồng rau xanh chuyên canh và cây ăn quả. 
-Nhóm đất feralit (đất đỏ vàng) phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi thấp phía tây thành phố (thuộc các huyện Ba vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây) và ở huyện Sóc Sơn. Nhóm đất này thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và trồng rừng
	

1 điểm




1 điểm

	Câu 3
( 1 điểm)
	-Nếu là bạn của Hòa em sẽ giải thích cho bạn hiểu hành động của bạn là sai, đã vi phạm quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng. 
- Em sẽ đề nghị Hòa quay lại hàng và chờ đến lượt của mình sau đó xin lỗi những người xung quanh.
	0,5 điểm


0,5 điểm
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